
 

 

ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT 

ĐỀ 9 – LỚP 1 
 

1./ Đọc thành tiếng các âm, vần :  

 

 

 

 

 

 

 

2./ Đọc thành tiếng các từ  ngữ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3./ Đọc thành tiếng các câu:  

1. Mặt trời đỏ rực. 

2. Thành phố đã bắt đầu vào thu. 

3. Buổi sáng, bác nông dân dắt trâu ra đồng. 

4. Bạn Na chăm chú lắng nghe cô giảng bài. 

5. Để phòng tránh dịch bệnh, chúng ta phải rửa tay sạch sẽ. 

6. Đêm Trung thu, chúng em được rước đèn đi khắp phố phường. 

 

 

 
 

 

 

 

 

r s ch gi gh 

ao ưi ơt um ia 

ăp iêu anh uôm ươn 

ach ung uôt iêng uông 

lá cờ gồ ghề nghệ sĩ ghế đá 

làng quê trang trí chăm chỉ thành phố 

lạnh lẽo sẵn sàng lung linh máy tính 

bệnh viện cặp sách cầu thang siêng năng 



 

 

 

 

4./ Nối ô chữ cho phù hợp :   

                 

                                                                           

 

 
                                                                                            

 
                                                                      

                                                                                            

 
                                                                       

                                                                                            

 

 

 

5./  Điền âm, vần còn thiếu :  

 

                                                                  

 

 

  

    

                                                                                                                                                                                         

                                                 

  

 

 
                                                         

                                                   

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

    
        
    
    
                                                       
    
    
    
    

    
        
    
    
                                                       
    
    
    
    

    
        
    
    
            
    
    
    
    

    
        
    
    
            
    
    
    
    

bắp …….ô 

 

 

 

 

 c.`… vồng 

đ.`…. bướm     quả ch……. 

 

 

Dưới bóng tre, trâu 

Chị Na 

 

Đồng lúa 

Tia nắng ban mai 

rộng mênh mông. 

chiếu sáng khu vườn. 

nằm nhai cỏ. 

tặng em một con gấu bông. 



 Lưu ý: PH chọn các vần, 4 từ ngữ và 4 câu thơ bất kỳ để cho HS rèn 

viết. 
 

1. Viết chữ ghi âm, ghi vần:   

 

     2. Viết từ ngữ:  
 

 

    3. Viết câu: 
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ĐÁP ÁN ĐỀ 9- MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1 
 

1) Nối ô chữ cho phù hợp 

 

- Chị Na tặng em một con gấu bông. 

- Đồng lúa rộng mênh mông. 

- Dưới bóng tre, trâu nằm nhai cỏ. 

- Tia nắng ban mai chiếu sáng khu vườn. 

 

 

2) Điền âm, vần còn thiếu: 

 

- cầu vồng                                 - bắp ngô 

- đàn bướm      - quả chanh 
 

 

 

 

 
 

 

 

 


